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Người bạn văn phòng tốt nhất 
Giải pháp in ấn tốc độ cao và cộng tác tối ưu

Nhanh chóng và hiệu quả - kịp thời 
đáp ứng cách bạn làm việc

Trong thế giới không bao giờ ngơi nghỉ và nhanh chóng ngày 
nay, sẽ luôn có những yêu cầu cần bạn phải đáp ứng nhanh hơn 
bao giờ hết. Bạn cần một giải pháp in ấn có thể giúp bạn theo 
kịp các yêu cầu đó. Bộ ba máy in RICOH IM 7000, IM 8000 và IM 
9000 đều được thiết kế để mang lại tốc độ và năng suất bạn 
cần. Những mô hình in ấn hiệu suất cao này hiện đang là 
những sản phẩm in ấn trọn bộ nhanh nhất trong tất cả các máy 
in văn phòng trắng - đen của chúng tôi. Chúng không chỉ làm 
giảm thời gian bạn dành cho in ấn mà còn phục vụ bạn để tối 
ưu hóa quy trình làm việc kỹ thuật số của bạn với một bộ ứng 
dụng và các giải pháp trực diện nâng cao.

Cộng tác trực tuyến từ mọi nơi, mọi lúc

Chuỗi sản phẩm Ricoh IM 7000, IM 8000 và IM 9000 không chỉ 
là những cỗ máy photocopy, in ấn và scan tài liệu. Bạn có thể 
cộng tác cùng các đội nhóm làm việc trực tuyến trên toàn cầu 
với các tài liệu được chia sẻ liền mạch và an toàn từ điện thoại 
thông minh và máy tính bảng thông qua ứng dụng RICOH 
Smart Device Connector. Và với Ricoh Intelligent Support, bạn 
có thể mong đợi năng suất cao hơn với mức độ thời gian gián 
đoạn được tiêu giảm.

Định nghĩa mới về năng suất làm việc

Bộ ba máy in RICOH IM 7000, IM 8000 và IM 9000, in ấn đạt 
đến 90 bản in đen trắng và 240 lần scan đảo mặt và 120 lần 
scan một mặt mỗi phút, giúp bạn có thể tự do tập trung vào 
các tác vụ khác đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Tính linh hoạt của 
chúng làm tăng thêm năng suất của bạn. Bộ scan giấy cỡ nhỏ 
được dùng để xử lý séc ngân hàng và phiếu ứng dụng khi cần. 
Màn hình điều khiển thông minh 10.1 inch trực quan giúp tự 
động hóa quy trình làm việc của bạn để bạn có nhiều thời 
gian để tập trung vào những gì quan trọng hơn.

Các ứng dụng và bản cập nhật mới 
nhất, tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát 
của bạn

Bạn không phải chờ đợi kỹ thuật viên hoặc đến khi kết thúc hợp 
đồng để cập nhật các thiết bị của Ricoh. Giờ đây, bạn có thể tự 
động truy cập vào các tính năng và ứng dụng mới nhất nhờ 
công nghệ RICOH Always Current Technology, cài đặt các bản 
cập nhật trực tiếp cho thiết bị in ấn của bạn theo yêu cầu. Khám 
phá các ứng dụng và tính năng đáp ứng tốt nhất nhu cầu và quy 
trình làm việc của bạn, và điều chỉnh thiết bị của bạn cho phù 
hợp. Như chúng tôi đã tuyên bố: bạn hoàn toàn được nắm 
quyền kiểm soát. 



SẢN PHẨM RICOH IM 7000 RICOH IM 8000 RICOH IM 9000

THÔNG SỐ CHUNG

Chức năng In, Scan, Sao chụp, Fax

Bảng điều khiển Màn hình thông minh 10.1-inch SOP

Thời gian khởi động 20 giây 60 giây

Thời‱gian‱cho‱ra‱bản‱₫ầu‱tiên:‱BW‱‱‱‱ 3.2 giây 2.9 giây

Tốc độ in liên tục 70 trang/phút 80 trang/phút 90 trang/phút

Bộ xử lý Intel® Apollo Lake Processor 1.6 GHz

Dung lượng bộ nhớ 4‱GB—2‱GB‱máy‱chính‱+‱2‱GB‱Màn‱hình‱₫iểu‱khiển‱

Dung lượng ổ đĩa 320GB tiêu chuẩn/tối đa

Trọng lượng (thân máy) 200kg hoặc nhẹ hơn

Kích thước (D x R x C) Chuẩn: 690 x 883 x 1,161mm 

Nguồn điện 220 - 240V, 50/60Hz

CHỨC NĂNG SAO CHỤP 

Sao chụp liên tục Lên đến 999 bản

Độ phân giải 600 x 600 dpi

Tỷ lệ phóng thu Từ 25% đến 400%, tăng giảm 1% 

CHỨC NĂNG IN

Ngôn ngữ in Chuẩn: PCL5e, PCL6, PostScript3 (mô phỏng), PDF Direct (mô phỏng)
Tùy chọn: XPS, Genuine Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PDF Direct from Adobe®

Độ phân giải Tối đa: 1,200 x 1,200 dpi

Kết nối mạng 

Chuẩn: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type A, USB Device I/F Type B, Bluetooth*,  
Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)*, USB Host I/F, SD slot, NFC tag*, USB Device (TypeB:1Port)* 

Option: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), RJ45 I/F (Only Copy connect),  
Ethernet Print only RJ-45 network port

HDH Windows® được hỗ trợ Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows® Server 2019

HDH Mac được hỗ trợ Macintosh OS X v10.12 or later

HDH Unix được hỗ trợ UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp 7.15 
or later,  LTSR, Citrix XenVirtualApps/XenDesktop 7 1808 and later

SAP® được hỗ trợ SAP® R/3®, SAP® S/4®

CHỨC NĂNG SCAN

Tốc độ quét: B/W 120 bản/phút (một mặt) / 240 bản/phút (hai mặt)

Tốc độ quét: Bản màu 120 bản/phút (một mặt) / 240 bản/phút (hai mặt)

Độ phân giải 600 dpi tối đa

Phương thức nén TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale, JPEG (Colour)

Định dạng tập tin gửi
Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page 

PDF/A,  Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A

Scan đến E-mail, Folder, USB, SD Card, URL, FTP, SMB

CHỨC‱NĂNG‱FAX‱(TÙY‱CHỌN)‱‱
Bảng mạch PSTN, PBX

Tốc độ gửi G3: trung bình 2 giây (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 biểu đồ TTI tắt,  truyền bộ nhớ),
G3: trung bình 3 giây (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 biểu đồ TTI tắt, truyền bộ nhớ)

Tốc độ modem 33.6 Kbps tối đa

Độ phân giải
Chế độ chuẩn: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi

Chế độ nét: 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi
Chế độ siêu nét: 8 x 15.4 line/mm, 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi (với tùy chọn bộ nhớ SAF )

Phương thức nén MH, MR, MMR, JBIG

Dung lượng bộ nhớ SAF Tiêu Chuẩn:  4MB
Tối đa:  60MB

BẢO MẬT

Chức năng Windows Authentication, LDAP Authentication, Basic Authentication, User Code Authentication, 802.1.x Wired Authentication

XỬ LÝ GIẤY

Khổ giấy hỗ trợ  A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Dung lượng giấy đầu vào Tiêu chuẩn: 4,300 tờ (Bao gồm khay tay 100 tờ) 
Tối đa: 8,700 tờ (Bao gồm khay tay 100tờ)

Dung lượng giấy đầu ra Tiêu chuẩn: 500 tờ
Tối đa: 3,500 tờ

Định lượng giấy Khay tiêu chuẩn: 52 - 256g/m², Khay tay: 52 - 300g/m², Đảo mặt: 64 - 256g/m²

Loại giấy Giấy trơn, giấy tái chế màu 1 -2, giấy đặc biệt, giấy tiêu đề, giấy trái phiếu, giấy nhãn, giấy can

RICOH IM 7000 / IM 8000 / IM 9000
THÔNG SỐ KỸ THUẬT



SẢN PHẨM RICOH IM 7000 RICOH IM 8000 RICOH IM 9000

NGUỒN ĐIỆN

Mức tiêu thụ điện: Tối đa 1,900W hoặc ít hơn 2,100W hoặc ít hơn

Mức tiêu thụ điện: chế độ chờ 254W

Mức tiêu thụ điện: chế độ nghỉ 0.54W 0.55W

Chỉ số tiêu thụ điện TEC 1.186 kWh 1.454 kWh 1.870 kWh

DUNG LƯỢNG KHAY GIẤY VÀ BỘ HOÀN TẤT CHỌN THÊM

Bộ hoàn thiện 3,000 tờ (SR4150), Bộ hoàn thiện 3,000 tờ với bấm ghim 100 tờ (SR4140), Bộ hoàn thiện đóng sách 2,000 tờ (SR4160), Khay A3, LCIT 
4,000  tờ (RT4080), Khay LG/B4, Bộ chèn tờ bìa (CI4040), Khay Copy, 9-Bin Mailbox (CS4010), Bộ xếp chia tờ, Bộ gấp đa năng, Bộ đục lỗ. 

CÁC BỘ PHẬN CHỌN THÊM

Shift Sort Tray SH4020, PostScript3 Unit Type M44, XPS Direct Print Option Type M44, IPDS Unit Type M44, Fax Connection Unit Type M44, Fax Option Type M44,  
G3 Interface Unit Type M44, ADF Handle TypeC, Small Paper Feeding Unit Type M37, Page Keeper Type M37, Copy Connector Type M25, Tab Sheet Holder Type 
9002,  IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19, Device Server Option Type M37, OCR Unit Type M13, IEEE 1284 Interface Board Type M19, File Format Converter 
Type M19,  DataOverwriteSecurity Unit Type M19, FAX Memory Unit Type M25 64MB, Optional Counter Interface Unit Type M12, Card Reader Bracket Type 3352,  
NFC Card Reader Type M42, Smart Card Reader Built-In Unit Type M19, External Keyboard Bracket Type M25, Unicode Font Package for SAP® 1 License,  
Unicode Font Package for SAP® 10 License  

* Không hỗ trợ chức năng in.

www.ricoh.com.vn

Trụ Sở Chính 
Tầng 17, Tòa nhà E.town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: +84 28 3528 5252 - Fax: +84 28 3636 7211 

CÔNG TY TNHH RICOH VIỆT NAM 

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

technical.support@ricoh.com.vn
1800 1052

HÃY SỬ DỤNG MỰC CHÍNH HÃNG
ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHOẺ VÀ MÔI TRƯỜNG

Tất cả các nhãn hiệu và/hoặc tên sản phẩm là thương hiệu của công ty Ricoh. Thông số kỹ thuật và thiết kế bên ngoài của sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Màu của sản phẩm thực tế có thể khác với 
trên tờ rơi. Hình ảnh trên tờ rơi này không phải là hình chụp thực tế và có thể hơi khác so với chi tiết thực tế. Bản quyền © 2021 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu. Nội dung và/hoặc thiết kế của tờ rơi 
này không được chỉnh sửa, sao chép và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của công ty Ricoh Vietnam Co.,Ltd. 

Văn Phòng Hà Nội 
Tầng 5, Toong Phan Bội Châu, 51 Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam,  Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
ĐT: +84 24 3971 1091 - Fax: +84 24 3971 1130 




